
Biểu 01/TH-VĐT-T

Mã
số

Kế hoạch 
năm 2017

Chính thức 
tháng 10

Chính thức 
10 tháng

Ước tính 
tháng 11

A B 1 2 3 4
Tổng số (01=02+09+14) 01 29.012.214       2.254.245       15.074.345   2.801.451      

1. Vốn ngân sách Nhà nước
    (02=03+05+06+07) 02 29.012.214       2.005.289       13.894.353   2.448.581      
   - Vốn cân đối ngân sách tỉnh 03         20.025.558 1.077.301       11.652.819   1.273.706      
     Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất 04 -                
   - Vốn TW hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 05           3.282.000 163.334          163.334        217.012         
   - Vốn nước ngoài (ODA) 06           4.035.000 564.512          776.512        756.412         
   - Xổ số kiến thiết 07           1.669.656 200.142          1.301.688     201.451         
   - Vốn khác 08 -                
2. Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện
    (08=09+11+12) 09 -                    248.574          1.178.069     352.412         
   - Vốn cân đối ngân sách huyện 10                        -   248.574          1.178.069     352.412         
     Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất 11 -                
   - Vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 12 -                
   - Vốn khác 13 -                
3. Vốn ngân sách nhà nước cấp xã
    (13=14+16+17) 14 -                    382                 1.923            458                
   - Vốn cân đối ngân sách xã 15                        -   382                 1.923            458                
     Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất 16
   - Vốn Q, H hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 17
   - Vốn khác 18

CỤC THỐNG KÊ THÀNH PH Ố HỒ CHÍ MINH

VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH  NHÀ NƯỚC
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Tháng 11 năm 2017
ĐVT: Triệu đồng


